	                BÀI KHẢO SÁT  MÔN TIẾNG VIỆT  ( PHẦN ĐỌC HIỂU) -  ĐỀ 1
 Họ và tên HS:...................................................... Lớp: Hai/............. Điểm:............................



Bài: Cây xoài của ông em.

( Sách Tiếng Việt 2, tập 1, trang 89)

     Ông em trồng cây xoài cát này trước sân khi em còn đi lẫm chẫm. Cuối đông, hoa nở trắng cành. Đầu hè, quả sai lúc lỉu. Trông từng chùm quả to, đu đưa theo gió, em càng nhớ ông. Mùa xoài nào, mẹ em cũng chọn những quả chín vàng và to nhất bày lên bàn thờ ông.

     Xoài thanh ca, xoài tượng…đều ngon. Nhưng em thích xoài cát nhất. Mùi xoài thơm dịu dàng, vị ngọt đậm đà, màu sắc đẹp, quả lại to.

     Ăn quả xoài cát chín trảy từ cây của ông em trồng, kèm với xôi nếp hương, thì đối với em không thứ quà gì ngon bằng.

                                                                             Theo Đoàn Giỏi

Học sinh tự đọc bài: Cây xoài của ông em và khoanh tròn vào câu trả lời đúng . 
	1. Ông em trồng cây xoài cát khi nào?                                                                            (0,5đ)
      a. Khi em còn nhỏ.     

     b. Khi em học lớp một.   

     c. Khi em còn đi lẫm chẫm.



	2. Mẹ chọn những quả xoài ngon nhất bày lên bàn thờ ông để thể hiện điều gì?       (0,75đ)                   

     a. Ông là người đã trồng cây xoài này.

     b. Để tưởng nhớ ông và biết ơn ông đã trồng cây xoài cho con cháu ăn.

     c. Mẹ luôn kính trọng và nhớ thương ông.



	3. Tại sao bạn nhỏ cho rằng quả xoài cát nhà mình là thứ quà ngon nhất?              (0,75đ)                                 
    a. Vì xoài cát vốn đã thơm và ngon, bạn đã quen ăn từ nhỏ lại gắn với kỉ niệm về người                      ông đã mất.

    b. Vì bạn nhỏ đã ăn xoài cát từ nhỏ.

    c. Vì chỉ nhà bạn nhỏ mới có xoài cát.


	4. Qủa xoài cát chín có mùi, vị, màu sắc như thế nào?                                                      (1đ )
     .........................................................................................................................................................................
     .........................................................................................................................................................................
     ……………………………………………………………………………………………………………….
     ………………………………………………………………………………………………………………..

	

	5. Dòng nào gồm những từ chỉ hoạt động?                                                                     (1 đ)
      a. khuyên bảo, hát, dễ thương.

      b. kể chuyện, nhảy dây, đá cầu.

      c. đáng yêu, kính trọng, biết ơn.

6. Gạch chân dưới cặp từ trái nghĩa:                                                                              (1 đ)
      Việc nhà thì nhác việc cô bác thì siêng.



	7.  Em hãy đặt một câu theo mẫu Ai làm gì? để nói về công việc mẹ em thường làm ở nhà.      (1 đ)             ……………………………………………………………………………………………………………………



	                                     ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM  PHẦN ĐỌC HIỂU - ĐỀ 1


	Học sinh tự đọc bài: Cây xoài của ông em và khoanh tròn vào câu trả lời đúng.
1. Ông em trồng cây xoài cát khi nào?                                                                           (0,5đ)
     a. Khi em còn nhỏ.     

     b. Khi em học lớp một.   

     c. Khi em còn đi lẫm chẫm.

2. Mẹ chọn những quả xoài ngon nhất bày lên bàn thờ ông để thể hiện điều gì?       (0,75đ)                   

     a. Ông là người đã trồng cây xoài này.

     b. Để tưởng nhớ ông và biết ơn ông đã trồng cây xoài cho con cháu ăn.

     c. Mẹ luôn kính trọng và nhớ thương ông.

3. Tại sao bạn nhỏ cho rằng quả xoài cát nhà mình là thứ quà ngon nhất?              (0,75đ)                                 
    a. Vì xoài cát vốn đã thơm và ngon, bạn đã quen ăn từ nhỏ lại gắn với kỉ niệm về người                      ông đã mất.

    b. Vì bạn nhỏ đã ăn xoài cát từ nhỏ.

    c. Vì chỉ nhà bạn nhỏ mới có xoài cát.
4. Quả xoài cát  chín có mùi, vị, màu sắc như thế nào?                                             (1đ )
  Quả xoài cát chín có mùi thơm dịu dàng, vị ngọt đậm đà,màu sắc đẹp, quả  lại to.

5. Dòng nào gồm những từ chỉ hoạt động?                                                                 (1 đ)
      a. khuyên bảo, hát, dễ thương.

      b. kể chuyện, nhảy dây, đá cầu.

      c. đáng yêu, kính trọng, biết ơn.

6. Gạch chân dưới cặp từ trái nghĩa:                                                                           (1 đ)
      Việc nhà thì nhác việc cô bác thì siêng.
7.  Em hãy đặt một câu theo mẫu Ai làm gì?  để nói về công việc mẹ em thường làm ở nhà                                    (1 đ)         
    VD: Mẹ em đang giặt quần áo.
 HS không viết hoa chữ cái đầu câu và cuối câu không có dấu chấm  trừ 0.25 đ

               BÀI KHẢO SÁT  MÔN TIẾNG VIỆT  ( PHẦN ĐỌC HIỂU) -  ĐỀ 2
 Họ và tên HS:...................................................... Lớp: Hai/............. Điểm:............................
       Bài: Cây xoài của ông em.

( Sách Tiếng Việt 2, tập 1, trang 89)

     Ông em trồng cây xoài cát này trước sân khi em còn đi lẫm chẫm. Cuối đông, hoa nở trắng cành. Đầu hè, quả sai lúc lỉu. Trông từng chùm quả to, đu đưa theo gió, em càng nhớ ông. Mùa xoài nào, mẹ em cũng chọn những quả chín vàng và to nhất bày lên bàn thờ ông.

     Xoài thanh ca, xoài tượng…đều ngon. Nhưng em thích xoài cát nhất. Mùi xoài thơm dịu dàng, vị ngọt đậm đà, màu sắc đẹp, quả lại to.

     Ăn quả xoài cát chín trảy từ cây của ông em trồng, kèm với xôi nếp hương, thì đối với em không thứ quà gì ngon bằng.

                                                                                   Theo Đoàn Giỏi

Học sinh tự đọc bài: Cây xoài của ông em và khoanh tròn vào câu trả lời đúng . 
1. Ông em trồng cây xoài cát khi nào?                                                                          (0,5đ)
      a. Khi em còn đi lẫm chẫm.   

     b. Khi em còn nhỏ.  
     c. Khi em học lớp một.   

2. Mẹ chọn những quả xoài ngon nhất bày lên bàn thờ ông để thể hiện điều gì?     (0,75đ)                   

     a. Mẹ luôn kính trọng và nhớ thương ông.

     b. Để tưởng nhớ ông và biết ơn ông đã trồng cây xoài cho con cháu ăn.

     c. Ông là người đã trồng cây xoài này.

3. Tại sao bạn nhỏ cho rằng quả xoài cát nhà mình là thứ quà ngon nhất?              (0,75đ)                                 
    a. Vì chỉ nhà bạn nhỏ mới có xoài cát.

    b. Vì bạn nhỏ đã ăn xoài cát từ nhỏ.

    c. Vì xoài cát vốn đã thơm và ngon, bạn đã quen ăn từ nhỏ lại gắn với kỉ niệm về người                      ông đã mất.

4. Quả xoài cát chín có mùi, vị, màu sắc như thế nào?                                                (1đ )
     .......................................................................................................................................................................
     ........................................................................................................................................................................
     ………………………………………………………………………………………………………………
     ……………………………………………………………………………………………………………...
5. Dòng nào viết đúng tên riêng?                                                                                    (1 đ)
      a. sông Hàn, Hồng, núi Ngũ Hành Sơn.

      b. sông hương, Huế, cầu Thuận Phước. 

      c. Đà Nẵng, núi Sơn Trà, Mai.

6. Gạch chân dưới cặp từ trái nghĩa:                                                                              (1 đ)
      Chết vinh còn hơn sống nhục.

7.  Em hãy đặt một câu theo mẫu Ai làm gì?để nói về công việc hằng ngày ở nhà của bố em.       (1 đ)   ……………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM  PHẦN ĐỌC HIỂU - ĐỀ 2

Học sinh tự đọc bài: Cây xoài của ông em và khoanh tròn vào câu trả lời đúng . 
1. Ông em trồng cây xoài cát khi nào?                                                                              (0,5đ)
      a. Khi em còn đi lẫm chẫm.   

     b. Khi em còn nhỏ.  
     c. Khi em học lớp một.   

2. Mẹ chọn những quả xoài ngon nhất bày lên bàn thờ ông để thể hiện điều gì?       (0,75đ)                   

     a. Mẹ luôn kính trọng và nhớ thương ông.

     b. Để tưởng nhớ ông và biết ơn ông đã trồng cây xoài cho con cháu ăn.

     c. Ông là người đã trồng cây xoài này.

3. Tại sao bạn nhỏ cho rằng quả xoài cát nhà mình là thứ quà ngon nhất?              (0,75đ)                                 
    a. Vì chỉ nhà bạn nhỏ mới có xoài cát.

    b. Vì bạn nhỏ đã ăn xoài cát từ nhỏ.

    c. Vì xoài cát vốn đã thơm và ngon, bạn đã quen ăn từ nhỏ lại gắn với kỉ niệm về người                      ôn

4. Quả xoài cát chín có mùi, vị, màu sắc như thế nào?                                                    (1đ )
  Quả xoài cát chín có mùi  thơm dịu dàng, vị ngọt đậm đà, màu sắc đẹp, quả  lại to.

5. Dòng nào viết đúng tên riêng?                                                                                    (1 đ)
      a. sông Hàn, Hồng, núi Ngũ Hành Sơn.

      b. sông hương, Huế, cầu Thuận Phước. 

      c. Đà Nẵng, núi Sơn Trà, Mai.

6. Gạch chân dưới cặp từ trái nghĩa:                                                                              (1 đ)
      Chết vinh còn hơn sống nhục.

7.  Em hãy đặt một câu theo mẫu Ai làm gì?để nói về công việc hằng ngày ở nhà của bố em.   (1 đ)  
    VD: Bố phụ mẹ nấu cơm
HS không viết hoa chữ cái đầu câu và cuối câu không có dấu chấm  trừ 0.25 đ




	                          BÀI KHẢO SÁT   - MÔN TIẾNG VIỆT  ( VIẾT) -  ĐỀ 1
Họ và tên HS:...................................................... Lớp: Hai/............. Điểm:............................


          . CHÍNH TẢ ( Nghe viết): (4 điểm)                                           Thời gian viết: 15 phút
                           Bài: Bé Hoa (Sách Tiếng Việt 2, tập 1 trang 121)

          Viết từ: “ Bây giờ, Hoa đã là chị rồi…….. ru em ngủ.”
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


II. TẬP LÀM VĂN: 
(6 điểm)


                              Thời gian viết:  25 phút
        Đề bài:    Hãy viết một đoạn văn ngắn ( 4 đến 5 câu ) nói về người bạn mà em yêu quý nhất.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	                                BÀI KHẢO SÁT  - MÔN TIẾNG VIỆT  ( VIẾT) -  ĐỀ 2
Họ và tên HS:...................................................... Lớp: Hai/............. Điểm:............................


. CHÍNH TẢ ( Nghe viết): (4 điểm)                                           Thời gian viết: 15 phút
                Bài: Con chó nhà hàng xóm. (Sách Tiếng Việt 2, tập 1 trang 129)

         Viết từ: “ Một hôm, mải chạy theo Cún…….. nằm bất động trên giường.”
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


 II. TẬP LÀM VĂN: 
(6 điểm)


                         Thời gian viết:  25 phút
   Đề bài:    Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 4 đến 5 câu) kể về cô giáo dạy em năm lớp Một.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	                                         BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT (VIẾT)


I. Chính tả: 4 điểm

- Viết đúng, đầy đủ, sạch đẹp toàn bài chính tả theo yêu cầu cho 4 điểm.


- Viết thiếu, sót mỗi tiếng trừ 0,25 điểm. 


- Viết sai chính tả, mỗi lỗi trừ 0,25 điểm
II. Tập làm văn: 6 điểm

1. Yêu cầu:

a. Về kiến thức:    (4 điểm)

HS biết kể về cô giáo lớp Một và người bạn yêu quý của mình.
b. Về kĩ năng:       (2 điểm)

- Viết được đoạn văn từ 5 đến 6 câu.

- Diễn đạt câu văn trôi chảy. Không mắc lỗi diễn đạt.
2. Biểu điểm:

- Điểm 6: Viết đoạn văn từ 4 đến 5 câu hoặc nhiều hơn kể về cô giáo lớp Một và người bạn yêu quý của mình. Học sinh có thể có thêm những ý kiến khác ngoài những câu hỏi gợi ý.                                 
- Ý câu diễn đạt suôn sẻ, thể hiện được tình cảm của em đối với cô giáo lớp Một và người bạn yêu quý của mình.                                                                                   
- Điểm 5: Viết đoạn văn từ 3 đến 4 câu kể về cô giáo lớp Một và người bạn. Ý câu diễn đạt rõ, ít mắc lỗi; thể hiện được tình cảm của em đối với về cô giáo lớp Một và người bạn yêu quý của mình. - Điểm 4: Viết đoạn văn từ 3 đến 4 câu kể về cô giáo lớp Một và người bạn yêu quý của mình. -  Diễn đạt có chỗ còn lúng túng, mắc 2,3 lỗi; thể hiện được tình cảm của em đối về cô giáo lớp Một và người bạn yêu quý của mình. 
- Điểm 3: Viết đoạn văn từ 2 đến 3 câu kể về cô giáo lớp Một và người bạn yêu quý của mình. -  Diễn đạt còn lúng túng, mắc nhiều lỗi; thể hiện được tình cảm của em đối về cô giáo lớp Một và người bạn yêu quý của mình. 
- Điểm 1-2: Viết được 2 đến 3 câu kể về về cô giáo lớp Một và người bạn yêu quý của mình.  Diễn đạt kém.

-Điểm 0: Viết lạc đề hoặc bỏ hoàn toàn giấy trắng.


· Lưu ý: 

- Nếu chữ viết không rõ ràng hoặc trình bày bẩn, ... bị trừ 0,5 điểm toàn bài.

- Nếu có hạn chế, giáo viên tuỳ nội dung đoạn văn của học sinh để cho điểm sát hợp.

(0,25 đ( 4,75đ)

- Sai chính tả: 1 lỗi: không trừ; 2 - 3 lỗi: trừ 0,25đ; 4 - 5 lỗi: trừ 0,5đ; 6 - 8 lỗi: trừ 0,75đ

9 - 10 lỗi: trừ 1đ
	                                   BÀI KHẢO SÁT  - MÔN TOÁN -  ĐỀ 1
Họ và tên HS:...................................................... Lớp: Hai/............. Điểm:............................


................................................................................................................................................................
1. Đặt tính rồi tính:                                                                                                              (2 điểm)
	         44 + 9

 ……………….

 ……………….

 ……………….
	        18 + 82

   ……………….

   ……………….

   ……………….
	         61 – 7

  ……………….

  ……………….

  ……………….
	        35 – 16

  ……………….
  ……………….

 ………………..


2. Tính                                                                                                                         (1.5 điểm)
	40 - 12 + 7  = …………………….= …………
	 35 kg – 6 kg  = …………….

	9 + 56 – 28 = …………………….=………….
	 67 dm + 13 dm =…………….


3. Tìm y                                                                                                                                  (1.5 điểm)
	                  54 + y = 71

       ……………………………

       ……………………………
	                y  - 9 = 39 + 3
      ……………………………

      ……………………………
      ……………………………


4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất:                                                (2 điểm)
	  a. Tổng của 21 và 39 là:                                                                                         (0,5 điểm)

	       A. 50
	   B. 60
	       C. 18
	   D. 80

	  b.  4 dm = …….. Số cần điền vào chỗ chấm là:                                                    (0,5 điểm)

	       A. 40 kg
	   B. 40 l
	       C. 40 cm
	   D. 40 dm

	  c. Kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 9. Lúc đó là:                                               (0,5 điểm)

	       A. 9 giờ 12 phút
	   B. 12 giờ 9 phút
	       C. 12 giờ
	   D. 9 giờ

	  d. Thứ tư tuần này là ngày 16 tháng 12 thì thứ tư tuần sau là ngày:                 (0,5 điểm)

	       A. 23 tháng 12
	   B. 23 tháng 11
	       C. 22 tháng 12
	   D. 22 tháng 11


5.   Giải toán                                                                                                                          (2 điểm)
	   Một cửa hàng buổi sáng bán được 55 chiếc     xe đạp, buổi chiều bán nhiều hơn buổi sáng 9 chiếc xe đạp. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu chiếc xe đạp?
	                                 Bài giải

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………


 6. Hình bên có:    (1 điểm)
       a.  ………. hình tam giác                       

       b. ………. hình tứ giác                                                    
	                                      ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM CHẤM  MÔN TOÁN (ĐỀ 1)


1. Đặt tính rồi tính:   Mỗi bài đúng cho 0,5 điểm                                                               (2 điểm)                                                                                                                    
	         44 + 9

           53


	        18 + 82

           100


	         61 – 7

             54


	       35 – 16

            19




2. Tính                                                                                                                                     (1.5 điểm)
	    40 - 12 + 7  = 28 + 7= 35  
	            35 kg – 6 kg  = 29 kg

	    9 + 56 – 28 = 65 - 28= 37
	         67 dm + 13 dm = 80 dm

	                Thực hiện đúng mỗi bước tính cho 0.25đ, thiếu đơn vị kg hay dm trừ 0.25đ)


3. Tìm y                                                                                                                                    (1.5 điểm)
	                  54 + y = 71

                          y = 71 – 54   (0,25điểm)
                          y = 17          (0,25điểm)
	           y  - 9 = 39 + 3
           y  - 9 = 42            (0,25điểm)
                 y = 42 + 9      (0,5điểm)
                 y = 51           (0,25điểm)


4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất:  

	  a. Tổng của 21 và 39 là:                                                                                             (0,5 điểm)

	       A. 50
	   B. 60
	       C. 18
	   D. 80

	  b.  4 dm = …….. Số cần điền vào chỗ chấm là:                                                       (0,5 điểm)

	       A. 40 kg
	   B. 40 l
	       C. 40 cm
	   D. 40 dm

	  c. Kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 9. Lúc đó là:                                                 (0,5 điểm)

	       A. 9 giờ 12 phút
	   B. 12 giờ 9 phút
	       C. 12 giờ
	   D. 9 giờ

	  d. Thứ tư tuần này là ngày 16 tháng 12 thì thứ tư tuần sau là ngày:                    (0,5 điểm)

	       A. 23 tháng 12
	   B. 23 tháng 11
	       C. 22 tháng 12
	   D. 22 tháng 11


5.   Giải toán                                                                                                                    (2 điểm)
 Một cửa hàng buổi sáng bán được 45 chiếc xe đạp, buổi chiều bán nhiều hơn buổi sáng  9 chiếc xe đạp. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán  được bao nhiêu chiếc xe đạp?                                                                                                                  

                          Bài giải:                                       * Lời giải sai, phép tính đúng không cho điểm
    Buổi chiều cửa hàng bán được số xe đạp là:  * Lời giải + phép tính đúng, kết quả sai – 1điểm 
               55 + 9 = 64 ( chiếc)                                * Thiếu hoặc sai đáp số - 0,5 điểm
                              Đáp số: 64 chiếc xe đạp           
 6. Hình bên có:   (1 điểm)
         a.  3 hình tam giác     (0,5 điểm)                  

         b. 3 hình tứ giác        (0,5 điểm)                                                  
	                                          BÀI KHẢO SÁT  - MÔN TOÁN -  ĐỀ 2
Họ và tên HS:...................................................... Lớp: Hai/............. Điểm:............................


...............................................................................................................................................................

1. Đặt tính rồi tính:                                                                                                                   (2 điểm)

	         8 + 39

 ……………….

 ……………….

 ……………….
	        73 + 27

   ……………….

   ……………….

   ……………….
	         84 – 6

  ……………….

  ……………….

  ……………….
	       50 – 22

  ………………

  ……………….

 ……………….


2. Tính                                                                                                                                      (1.5 điểm)
	80 - 22 + 18  = …………………….= …………
	        75l – 9l      = …………….

	46 + 14 – 35 = …………………….=………….
	   32 cm + 38 cm =…………….


3. Tìm y                                                                                                                                    (1.5 điểm)
	                  y + 27 = 72

       ……………………………

       ……………………………
	                30  - y = 30 -16
      ……………………………

      ……………………………
      ……………………………


4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất:  

	  a. Hiệu của 100 và 59 là:                                                                                                        (0,5 điểm)

	       A. 41
	   B. 51
	       C. 61
	   D. 71

	  b.  30 cm = …….. Số cần điền vào chỗ chấm là:                                                                  (0,5 điểm)

	       A. 3 kg
	   B. 3 dm
	       C. 3 l
	   D. 30 dm

	  c. Kim ngắn chỉ số 6, kim dài chỉ số 12. Lúc đó là:                                                             (0,5 điểm)

	       A. 6 giờ 12 phút
	   B. 12 giờ 6 phút
	       C. 6 giờ
	   D. 12 giờ

	  d. Thứ tư tuần này là ngày 16 tháng 12 thì thứ tư tuần trước là ngày:                            (0,5 điểm)

	       A. 22 tháng 12
	   B. 21 tháng 11
	       C. 8 tháng 12
	   D. 9 tháng 12


5.   Giải toán                                                                                                                               (2 điểm)
	   Một cửa hàng buổi sáng bán được 55 chiếc     xe đạp, buổi chiều bán ít hơn buổi sáng 9 chiếc xe đạp. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu chiếc xe đạp?
	                                 Bài giải

………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….


  6. Hình bên có:   (1 điểm)
          a. ………. hình tam giác                       

         b. ………. hình tứ giác                                                        

	                         ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM CHẤM  MÔN TOÁN (ĐỀ 2)


1. Đặt tính rồi tính:         Mỗi bài đúng cho 0,5 điểm                                                       (2 điểm)                                                                                                                                                  
	         8 + 39

            47
	        73 + 27

           100


	         84 – 6

             78


	       50 – 22

           28


2. Tính                                                                                                                           (1.5 điểm)
	80 - 22 + 18  = 58 + 18 = 76
	      75 l – 9 l      = 66 l 

	46 + 14 – 35 = 60 – 35 = 25
	     32 cm + 38 cm =70 cm

	            Thực hiện đúng mỗi bước tính cho 0.25đ, thiếu đơn vị l hay cm trừ 0.25đ)


3. Tìm y                                                                                                                         (1.5điểm)
	                  y + 27 = 72

                           y = 72 – 27   (0,25điểm)
                           y = 45           (0,25điểm )   
	                30  - y = 30 -16

               30  - y = 14            (0,25điểm)
                         y = 30 – 14      (0,5điểm)
                         y = 16              (0,25điểm)


4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất:  

	  a. Hiệu của 100 và 59 là:                                                                                           (0,5 điểm)

	       A. 41
	   B. 51
	       C. 61
	   D. 71

	  b.  30 cm = …….. Số cần điền vào chỗ chấm là:                                                      (0,5 điểm)

	       A. 3 kg
	   B. 3 dm
	       C. 3 l
	   D. 30 dm

	  c. Kim ngắn chỉ số 6, kim dài chỉ số 12. Lúc đó là:                                                 (0,5 điểm)

	       A. 6 giờ 12 phút
	   B. 12 giờ 6 phút
	       C. 6 giờ
	   D. 12 giờ

	  d. Thứ tư tuần này là ngày 16 tháng 12 thì thứ tư tuần trước là ngày:                (0,5 điểm)

	       A. 22 tháng 12
	   B. 21 tháng 11
	       C. 8 tháng 12
	   D. 9 tháng 12


5.   Giải toán                                                                                                                 (2 điểm)
  Một cửa hàng buổi sáng bán được 55 chiếc xe đạp, buổi chiều bán ít hơn buổi sáng 9 chiếc xe đạp. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán  được bao nhiêu chiếc xe đạp?                                                                                                                  

                          Bài giải:                                       * Lời giải sai, phép tính đúng không cho điểm
    Buổi chiều cửa hàng bán được số xe đạp là:  * Lời giải + phép tính đúng, kết quả sai – 1điểm
               55 - 9 = 46 ( chiếc)                                 * Thiếu hoặc sai đáp số - 0,5 điểm                                                                                                  
                              Đáp số: 46 chiếc xe đạp                                                                                                     
6. Hình bên có:   (1 điểm)                                        
         a.  3 hình tam giác     (0,5 điểm)                                    

         b.  3 hình tứ giác     (0,5 điểm)              
	                                          BÀI KHẢO SÁT  - MÔN TOÁN -  ĐỀ 3
Họ và tên HS:...................................................... Lớp: Hai/............. Điểm:............................


.......................................................................................................................................... 
1.  Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:                                                             (2 điểm) 
	a.  Tổng của 37 và 8 là:                                                      

	    A. 45
	   B.  31
	C.  35
	D. 27

	b. Số tròn chục liền sau số 50 là:

	    A. 51
	   B.  60
	C.  49
	D. 40

	c.   30cm =.......Kết quả cần điền vào chỗ chấm là:

	    A. 3l
	   B. 3kg
	C.  3dm
	D. 3cm

	d. Kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 6. Lúc đó là:

	    A. 12 giờ
	   B. 12 giờ 6 phút
	C. 6 giờ 12 phút
	D. 6 giờ


  2. Đặt tính rồi tính:                                                                                                     (2 điểm)
	          35 + 65

       ...................

       ...................

       ...................
	          42 - 8

       ...................

       ................... 

       ...................
	          9 + 57

      ...................

      ...................

      ...................
	       60 - 13

     ...................

     ...................

     ...................


  3. a.Tính                                    (1 điểm)      b. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:  (0.5 điểm)                                

	  18 + 32 - 30 =...............................= ...........

   43 + 7 + 50 =...............................=...........
	       1 tuần = .........ngày     

       1 ngày = .........giờ  


  4. Tìm y:                                                                                                                                (1.5 điểm)                                       
	                              y - 7 = 23

                      ……………………….. 

                      ………………………..
	                  (17 + 8) + y  = 30

           ……………………….. 

            ………………………..
            ………………………..

	5. Mảnh vải xanh dài 35dm, mảnh vải đỏ ngắn hơn mảnh vải xanh 8dm. Hỏi mảnh vải đỏ dài bao nhiêu đề-xi-mét?
	                               Bài giải                           (2 điểm)
………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

	
6. Hình vẽ bên có:              

     a. .........hình tam giác

     b. .........hình tứ giác
	                                                                        (1 điểm)                                       


	                               ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM CHẤM  MÔN TOÁN (ĐỀ 3)


1.  Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:                                                                  (2 điểm) 
	a.  Tổng của 37 và 8 là:                                                                                                (0.5 điểm)

	    A. 45
	   B.  31
	C.  35
	D. 27

	b. Số tròn chục liền sau số 50 là:                                                                                   (0.5 điểm)

	    A. 51
	   B.  60
	C.  49
	D. 40

	c.   30cm =.......Kết quả cần điền vào chỗ chấm là:                                                        (0.5 điểm)

	    A. 3l
	   B. 3kg
	C.  3dm
	D. 3cm

	d. Kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 6. Lúc đó là:                                                        (0.5 điểm)

	    A. 12 giờ
	   B. 12 giờ 6 phút
	C. 6 giờ 12 phút
	D. 6 giờ


   2. Đặt tính rồi tính:               Mỗi bài đúng cho 0,5 điểm                                                 (2 điểm)                                   

	            35 + 65

                35

                65

              100
	              42 - 8

                 42

                   8

                 34
	          9 + 57

                9

              57

              66
	         60 - 13

               60

               13

               47


  3. a.Tính                                             (1 điểm)      b. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:     (0.5 điểm)                                

	18 + 32 - 30 = 50 - 30 = 20

 43 + 7 + 50 = 50 + 50 = 100
-Thực hiện đúng mỗi bước tính cho 0.25điểm
	             1 tuần = 7 ngày     

            1 ngày = 24 giờ               

      - Điền đúng mỗi bài cho 0.25 điểm


  4. Tìm y:                                                                                                                                (1.5 điểm)                                       
	                         y - 7 = 23

                                  y = 23 +7     (0,25điểm)
                                  y = 30           (0,25điểm)    
	                 (17 + 8) + y  = 30
                          25 +  y = 30              (0,25điểm)

                                    y = 30 - 25      (0,5điểm)

                                    y = 5              (0,25điểm)     

	 5.  Mảnh vải xanh dài 35dm, mảnh vải đỏ ngắn hơn mảnh vải xanh 8dm. Hỏi mảnh vải đỏ dài bao nhiêu đề-xi-mét?                                                                                                                          (2 điểm)                                       

	                               Bài giải

       Mảnh vải đỏ dài là: 35 - 8 = 27 (dm)

                                            Đáp số:27 dm
	* Lời giải sai, phép tính đúng không cho điểm.
* Lời giải + phép tính đúng, kết quả sai - 1điểm.

* Lời giải đúng, phép tính và kết quả sai cho 0.5 điểm

* Thiếu hoặc sai đáp số - 0,5 điểm.                                                                                                  

	6. Hình vẽ bên có:                                                                                                                       (1 điểm)                                       

  a. 4 hình tam giác   (0.5 điểm)
  b. 2 hình tứ giác     (0.5 điểm)


	                                      BÀI KHẢO SÁT  - MÔN TOÁN -  ĐỀ 4
Họ và tên HS:...................................................... Lớp: Hai/............. Điểm:............................


.................................................................................................................................................................
1.  Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:                                                            (2 điểm) 
	a.  Hiệu của 42 và 6 là:                                                      

	    A. 48
	   B.  58
	C. 26
	D. 36

	b. Số tròn chục liền trước số 60 là:

	    A. 51
	   B.  59
	C.  50
	D. 70

	c.   40cm =.......Kết quả cần điền vào chỗ chấm là:

	    A. 4l
	   B. 4dm
	C.  4cm
	D. 4kg

	d. Kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 7. Lúc đó là:

	    A. 7 giờ
	   B. 12 giờ 7 phút
	C. 7 giờ 12 phút
	D. 12 giờ


  2. Đặt tính rồi tính:                                                                                                    (2 điểm)
	          45 + 55

       ...................

       ...................

       ...................
	          72 - 7

       ...................

       ................... 

       ...................
	          8 + 48

      ...................

      ...................

      ...................
	       70 - 24

     ...................

     ...................

     ...................


  3. a.Tính                               (1 điểm)      b. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:     (0.5 điểm)                                

	  28 + 22 - 40 =................................=......... 53 + 17 + 30 =.............................. =...........
	       1 ngày = .........giờ

       1 tuần = .........ngày     


  4. Tìm y:                                                                                                                              (1.5điểm)                                       
	                              y - 8 = 33

                      ……………………….. 

                      ………………………..
	                  y + (50 – 25)  = 50

              ……………………….. 

               ………………………..
               ………………………..

	5. Mảnh vải đỏ dài 38dm, mảnh vải xanh dài hơn mảnh vải đỏ 7dm. Hỏi mảnh vải xanh dài bao nhiêu đề-xi-mét?
	                               Bài giải                            (2 điểm)
………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

	
6. Hình vẽ bên có:              

   a. .........hình tam giác

   b. .........hình tứ giác
	                                                                        (1 điểm)                                       


	                               ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM CHẤM  MÔN TOÁN (ĐỀ 4)


1.  Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:                                                                        (2 điểm) 
	a.  Hiệu của 42 và 6 là:                                                                                                       (0.5 điểm)

	    A. 48
	   B.  58
	C. 26
	D. 36

	b. Số tròn chục liền trước số 60 là:                                                                                     (0.5 điểm)

	    A. 51
	   B.  59
	C.  50
	D. 70

	c.   40cm =.......Kết quả cần điền vào chỗ chấm là:                                                            (0.5 điểm)

	    A. 4l
	   B. 4dm
	C.  4cm
	D. 4kg

	d. Kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 7. Lúc đó là:                                                           (0.5 điểm)

	    A. 7 giờ
	   B. 12 giờ 7 phút
	C. 7 giờ 12 phút
	D. 12 giờ


   2. Đặt tính rồi tính:               Mỗi bài đúng cho 0,5 điểm                                                     (2 điểm)                                   

	            45 + 55

                45

                55

              100
	              72 - 7

                 72

                   7

                 65
	          8 + 48

                8

              48

              56
	          70 - 24

               70

               24

               46


  3. a.Tính                                             (1 điểm)      b. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:     (0.5 điểm)                                

	28 + 22 - 40  = 50 - 40 = 10

53 + 17 + 30 = 70 + 30 = 100

-Thực hiện đúng mỗi bước tính cho 0.25điểm
	      1 ngày =  24 giờ

       1 tuần =  7 ngày             

      - Điền đúng mỗi bài cho 0.25điểm


  4. Tìm y:                                                                                                                                 (1.5 điểm)                                       
	                             y - 8 = 33

                                  y = 33 +8     (0,25điểm)
                                  y = 41           (0,25điểm)    
	         y + (50 – 25)  = 50
                     y + 25 = 50            (0,25điểm)      

                             y = 50 - 25     (0,5điểm)

                              y = 25           (0,25điểm)     

	 5.  Mảnh vải đỏ dài 38dm, mảnh vải xanh dài hơn mảnh vải đỏ 7dm. Hỏi mảnh vải xanh dài bao nhiêu đề-xi-mét?                                                                                                                          (2 điểm)                                       

	                               Bài giải

       Mảnh vải xanh dài là: 38 + 7 = 45 (dm)

                                            Đáp số: 45 dm
	* Lời giải sai, phép tính đúng không cho điểm.
* Lời giải + phép tính đúng, kết quả sai - 1điểm.

* Lời giải đúng, phép tính và kết quả sai cho 0.5 điểm

* Thiếu hoặc sai đáp số - 0,5 điểm.                                                                                                  

	
6. Hình vẽ bên có:                                                                                                                       (1 điểm)                                       

    a. 4 hình tam giác   (0.5 điểm)
    b. 2 hình tứ giác     (0.5 điểm)
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Gợi ý:


a. Bạn em tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Học lớp mấy? Trường nào?      





b. Đặc điểm tính tình và hình dáng của bạn ấy như thế nào?





c. Tình cảm của bạn đối với em như thế nào?





d. Tình cảm của em đối với bạn ấy ra sao?








 





  Gợi ý:


a. Cô giáo dạy em năm lớp Một tên là gì? 





b. Tình cảm của cô đối với em như thế nào?





c. Kỉ niệm em nhớ nhất về cô là gì?





d. Tình cảm của em đối với cô như thế nào?
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